
TT
Mã sinh 

viên
Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch

Ngành tốt 

nghiệp

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL

Điểm 
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Hệ 4

Xếp loại Ghi chú

1 380642 Phí Văn Long 14/07/1995 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      Ngành Luật 123 6.58 2.47 Trung bình

2 380650 Nguyễn Minh Tâm 26/01/1995 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành Luật 120 6.88 2.61 Khá

3 380961 Nguyễn Thị Tâm 25/06/1994 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành Luật 141 6.65 2.49 Trung bình

4 381736 Nguyễn Thu Trang 12/12/1995 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      Ngành Luật 123 6.77 2.59 Khá

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019
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